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1 003 Nguyễn Thị Như Ý 20/9/1994 Long An
Số 176 Lê Hồng Phong, P. 

Trà An, Q. Bình Thủy, TPCT
ĐHSP Mầm non Khá 82,0 82,0

2 005 Nguyễn Thanh Thúy 18/7/1992 An Giang

Số 216/19B/9 Tầm Vu, P. 

Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, 

TPCT

ĐHSP Mầm non Giỏi B A 81,5 81,5

3 001 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 25/9/1986 Cần Thơ

Số 71/2 Lê Thị Hồng Gấm, 

Tổ 3, KV2, P. Trà An, Q. 

Bình Thủy, TPCT

ĐHSP Mầm non Khá 74,5 74,5

4 004 Phan Thị Kim Chi 04/04/1996 Cần Thơ

Tổ 1, KV Thới An, P. Thới 

An Đông, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐHSP Mầm non Khá A 72,7 72,7

5 007 Ngô Thị Bích Chi 26/3/1996 Cần Thơ

Số 303, ấp Trường Phú I, xã 

Trường Long, huyện Phong 

Điền, TPCT

ĐHSP Mầm non Khá B A 66,8 66,8

6 002 Nguyễn Tố Quyên 21/01/1991 Sóc Trăng

Số 287/19/7 Trần Quang 

Diệu, P. An Thới, Q. Bình 

Thủy, TPCT

ĐHSP Mầm non Khá B Cơ bản 65,7 65,7

7 006 Nguyễn Thị Trúc Ly 22/3/1984 Cần Thơ
Thới An A, Giai Xuân, Phong 

Điền, TPCT
ĐHSP Mầm non A 63,3 63,3

8 008 Bùi Bích Tuyền 12/3/1983 Cần Thơ

Số 666 Bùi Hữu Nghĩa, P. 

Long Hòa, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐHSP Mầm non Khá B A 0,0 0,0 Vắng
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1 010 Phan Thị Hồng Ngân 16/12/1998 Vĩnh Long

Hộ khẩu: Phú Mỹ 2, xã Đồng 

Phú, huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long

Tạm trú: Kí túc xá, ĐHCT.

ĐHSP Tin học Khá 65,7 65,7

2 009 Hồ Thị Thanh Hằng 28/01/1998 Nghệ An

Số 132C/35 Trần Quang 

Diệu, Tổ 24, KV4, P. An 

Thới, Q. Bình Thủy, TPCT

ĐHSP Tin học Khá A A 50,7 50,7

1 013 Phạm Nhật Tâm 07/10/1997 Cần Thơ

Số C9-11 đường số 3, KDC 

586, KV Thạnh Thuận, Phú 

Thứ, Q. Cái Răng, TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Giỏi B2 Cơ bản 85,7 85,7

2 014 Nguyễn Thị Khánh Dương 03/4/1999 Bắc Ninh
Số 178/1 CMT8, P. Bùi Hữu 

Nghĩa, Q. Bình Thủy, TPCT
ĐHSP

Giáo dục

Tiểu học
Xuất sắc B1 Cơ bản 84,3 84,3

3 011 Khưu Kim Dung 12/11/1999 Trà Vinh

Hộ khẩu: 87/16A Lý Thường 

Kiệt, Khóm 1, P. 3, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tạm 

trú: Kiến trúc xá, trường 

ĐHCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Giỏi B2 Cơ bản 78,3 +5 83,3

DT 

Hoa

4 015 Đặng Ngọc Dư 12/3/1997 Cà Mau

Số 28/11A Bùi Hữu Nghĩa, P. 

Bình Thủy, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Xuất sắc B1 Cơ bản 77,0 77,0

5 017 Nguyễn Thị Thu Thúy 28/7/1996 Hà Tĩnh

Số 102/52/13A đường 3/2, P. 

Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, 

TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Khá B Cơ bản 71,0 71,0

6 022 Nguyễn Tuấn Thanh 09/3/1999 Tiền Giang

Hộ khẩu: ấp Kinh Dưới, xã 

Bình Ân, huyện Gò Công 

Đông, tỉnh Tiền Giang

Tạm trú: 2/47/49E Mậu thân, 

P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Giỏi B1 Cơ bản 68,2 68,2

II.  VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIN HỌC 

III. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM BẬC TIỂU HỌC
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7 012 Hồ Ngọc Hân 22/02/1993 Hậu Giang

Hộ khẩu: ấp 4, xã Long Trị A, 

thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang. 

Tạm trú: KV2, P. Trà Nóc, Q. 

Bình Thủy, TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Khá B Cơ bản 62,3 +5 67,3

con 

Thương 

binh

8 027 Lâm Thị Thúy Phượng 15/3/1994 Cà Mau
Số 8/32 Mậu Thân, P. Xuân 

Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT
ĐHSP

Giáo dục

Tiểu học
Khá 66,5 66,5

9 025 Nguyễn Thị Xuân Thảo 04/02/1988 Cần Thơ
329C/3, KV5, An Khánh, 

Ninh Kiều, TPCT
ĐHSP

Giáo dục

Tiểu học
Khá 64,8 64,8

10 018 Mai Phương Thảo 07/01/1996 Cần Thơ

Số 183/PT, KV Bình Thường 

B, P. Long Tuyền, Q. Bình 

Thủy, TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
TB 63,0 63,0

11 021 Nguyễn Thị Kim Anh 05/3/1991 Cần Thơ

Số 373/19 KV Bình Chánh, P. 

Long Hòa, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Giỏi 63,0 63,0

12 026 Trần Lê Thanh Xuân 28/10/1995 Cần Thơ

366b/4 đường Cách Mạng 

Tháng 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, 

Q. Bình Thủy, TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
TB B B 63,0 63,0

13 020 Huỳnh Thị Huỳnh Như 09/01/1994 Cần Thơ

Hộ khẩu: KV Long Châu, P. 

Tân Lộc, Q. Thốt Nốt, 

TPCT.Tạm trú: 29B Mậu 

Thân, KV5, P. An Hòa, Q. 

Ninh Kiều, TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Giỏi B2 Cơ bản 62,5 62,5

14 019 Trần Lê Tuấn 09/9/1997 An Giang

Hộ khẩu: ấp Vĩnh Lịnh, xã 

Vĩnh Hậu, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang. Tạm trú: 

43A/12 Nguyễn Truyền 

Thanh, P. Bình Thủy, Q. Bình 

Thủy, TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Khá 62,0 62,0
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15 016 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/4/1999 Bạc Liêu

Hộ khẩu: 4/194, ấp An Trạc 

Đông, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tạm trú: 224 đường 3/2, P. 

Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, 

TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Giỏi B1 Cơ bản 60,3 60,3

16 023 Chu Thị Hồng Nhung 03/6/1990 Hà Nội
Số 124/40 Phạm Ngũ Lão, P. 

An Hòa, Q. Ninh Kiều, TPCT
ĐHSP

Giáo dục

Tiểu học
Khá B A 59,8 59,8

17 024 Trần Thị Kim Ngọc 26/12/1998 Ninh Bình

HK: Khóm 8, sông Đốc, Trần 

Văn Thời, Tỉnh Cà Mau.TT: 

Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, 

Ninh Kiều, TPCT

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Giỏi A Cơ bản 0,0 0,0 Vắng

18 028 Tống Lan Nhiên 20/3/1996 Đồng Tháp

Số 270/4 ấp Thới Hòa, xã 

Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

ĐHSP
Giáo dục

Tiểu học
Khá B1 Cơ bản 0,0 0,0 Vắng

1 030 Lê Nguyễn Trâm Anh 10/9/1998 Hưng Yên

Số 56/7, KV1, Nguyễn Chí 

Thanh, P. Trà Nóc, Q. Bình 

Thủy, TPCT

ĐH
Ngôn ngữ 

Anh
Giỏi

Chứng 

chỉ

 Tiếng 

Trung

Cơ bản
CC NVSP 

THCS
84,0 84,0

2 034 Nguyễn Thu Đông 29/9/1994 Hậu Giang
Số 41/6 KV2, P. Trà Nóc, Q. 

Bình Thủy, TPCT
ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
Giỏi B

CC NVSP 

Đại học, 

cao đẳng

77,0 77,0

3 029 Nguyễn Thị Kim Ngọc 22/9/1992 Cần Thơ

Số 431/17 KV Bình Thường 

A, P. Long Tuyền, Q. Bình 

Thủy, TPCT

ĐH Tiếng Anh Xuất sắc
CCNVSP 

THPT
58,3 58,3

4 033 Nguyễn Thị Thu Hương 13/11/1993 Thái Bình
19 Lê Văn Sô, An Thới, Bình 

Thủy, TPCT
ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
Khá

B2 

Tiếng 

Anh

A
CC NVSP 

THCS
57,7 57,7

IV. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 
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5 031 Phạm Thúy Diễm 09/9/1999 Vĩnh Long
Số 56 Hồ Trung Thành, P. 

Trà An, Q. Bình Thủy, TPCT
ĐH

Ngôn ngữ 

Anh
Giỏi Cơ bản

CC NVSP 

Đại học, 

cao đẳng

0,0 0,0 Vắng

6 032 Nguyễn Gia Hân 18/5/1996 Trà Vinh

Số 40, đường số 3, khu TĐC 

ĐHYD, P. An Khánh, Q. 

Ninh Kiều, TPCT

ĐHSP Tiếng Anh Khá A
CC NVSP 

tiểu học
0,0 0,0 Vắng

V. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG PHÁP 

1 035 Lê Thảo Trang 15/6/1994 Cà Mau

Số 6 Trần Quang Diệu, KV1, 

P. An Thới, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐH 
Ngôn ngữ 

Tiếng Pháp
Giỏi

ĐH 

Tiếng 

Anh

Cơ bản

CC 

NVSP;

 B1 Tiếng 

Pháp

77,0 77,0

2 037 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 23/3/1997 Cần Thơ

Số 162/52A Trần Quang 

Diệu, P. An Thới, Q. Bình 

Thủy, TPCT

ĐHSP Tiếng Pháp Giỏi

B1 

Tiếng 

Anh

Cơ bản

B2 

Tiếng 

pháp

67,3 67,3

3 036 Tô Thị Kim Thoa 03/4/1986 Bến Tre

Ấp Vĩnh Đức Tây, Vĩnh An, 

Ba Tri, Bến Tre

Tạm trú: KDC Sơn Thủy, 

đường số 7, P. Long Tuyền, 

Q. Bình Thủy, TPCT

ĐHSP Tiếng Pháp Khá

B 

Tiếng 

Anh

A 0,0 0,0 Vắng

1 039 Lê Thị Mỹ Huyền 26/9/1995 Vĩnh Long

Hộ khẩu: ấp Quang Trạch, 

Trung Chánh, Vũng Liêm, 

Vĩnh Long. Tạm trú: 180/5C 

đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. 

Ninh Kiều, TPCT

ĐHSP Âm nhạc Khá B
Nâng 

cao
66,0 66,0

2 038 Nguyễn Thị Kiều Nương 15/8/1993 Cần Thơ
Số 9A/6, KV1, P. Bình Thủy, 

Q. Bình Thủy
ĐHSP Âm nhạc Khá 57,8 57,8

VII. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN MĨ THUẬT

1 040 Nguyễn Thị Chúc Linh 21/10/1997
Cần Thơ

Số 392 KV Thới Hòa, Phước 

Thới, Q. Ô Môn, TPCT
ĐHSP Mỹ thuật Giỏi B1 Cơ bản 0,0 0,0 Vắng

VI. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN ÂM NHẠC 



STT Số BD Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán Địa chỉ thường trú
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độ đào 

tạo

Chuyên 

môn

Xếp loại 

TN

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

CC bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ 

sư phạm 

TH

Điểm 

TB

Ưu 

tiên

Tồng 

điểm

Ghi 

chú

VIII. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN LỊCH SỬ 

1 041 Thái Kiều Diễm 18/5/1998 Hậu Giang

Hộ khẩu: ấp Nhơn Phú, xã 

Nhơn Nghĩa A, huyện Châu 

Thành A, tỉnh Hậu Giang

Tạm trú: 342/2, KV6, P. An 

Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT

ĐHSP Lịch Sử Giỏi 93,7 93,7

2 042 Lê Đình An 18/3/1984 Thanh Hóa

Số 122/4/28A Nguyễn Thông, 

P. An Thới, Q. Bình Thủy, 

TPCT

Thạc sĩ

ĐH
Lịch Sử TB Khá B1 B

CC 

NVSP
89,0 89,0

3 044 Lê Trùng Dương 26/11/1996 Cà Mau

xã Biến Bạch Đông, huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà MauTạm 

trú: Đường số 2, KDC Thạnh 

Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, 

TPCT

ĐHSP Lịch Sử Khá B Cơ bản 67,2 67,2

4 045 Lương Thị Thúy Huỳnh 21/9/1998 Bạc Liêu

Ấp Cây Dương A, xã Long 

Điền, huyện Đông Hải, tỉnh 

Bạc Liêu

ĐHSP Lịch Sử Giỏi 61,0 61,0

5 043 Lữ Thị Hồng Mai 20/4/1996 Sóc Trăng

Hộ khẩu: ấp Thạnh An, xã 

Thạnh Quới, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Tạm trú: KV5, khu dân cư 

Hàng Bàng, P. An Khánh, Q. 

Ninh Kiều, TPCT

ĐHSP Lịch Sử Giỏi B1 Cơ bản 52,7 52,7

6 046 Võ Thị Thùy Trăm 16/9/1996 Hậu Giang

Hộ khẩu: Đông Phước, Châu 

Thành, Hậu Giang

Tạm trú: Nguyễn Văn Linh, P. 

An Khánh, Q. Ninh Kiều, 

TPCT

ĐHSP Lịch Sử Khá 0,0 0,0 Vắng

7 047 Phạm Văn Sĩ 19/03/1999 Cần Thơ

Hộ khẩu: Ấp Qui Lân 5, xã 

Thạnh Quới, huyện Vĩnh 

Thạnh, TPCTTT: Nguyễn 

Văn Cừ, p. An Khánh, Ninh 

Kiều, TPCT

ĐHSP Lịch Sử Giỏi 0,0 0,0 Vắng



STT Số BD Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán Địa chỉ thường trú
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ngữ

Tin 
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dưỡng 
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TH
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Ưu 
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điểm

Ghi 

chú

8 048 Nguyễn Thị Diễm Thúy 04/4/1999 Sóc Trăng

Hộ khẩu: ấp An Tập, xã Thiện 

Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

Tạm trú: 372/3, P. An Khánh, 

Q. Ninh Kiều, TPCT

ĐHSP Lịch Sử Xuất sắc B1 Cơ bản 0,0 0,0 Vắng

9 049 Phan Thị Tho 01/9/1997 Sóc Trăng

Ấp Mỹ Thuận, xã Long 

Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

ĐHSP Lịch Sử Khá A1 Cơ bản 0,0 0,0 Vắng

IX.VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ 

1 051 Võ Hoàng Kha 16/9/1996 Hậu Giang

Hộ khẩu: ấp Phước Lợi, xã 

Đông Phước A, Châu Thành, 

Hậu Giang

Tạm trú: Hẻm 60 Mậu Thân, 

TPCT

ĐHSP Địa Lí Khá A A 76,0 76,0

2 053 Nguyễn Trần Kim Phụng 20/11/1999 Vĩnh Long
Số 18/6/11 Trương Định, P. 

An Cư, Q. Ninh Kiều, TPCT
ĐHSP Địa Lí Xuất sắc 74,0 74,0

3 050 Lâm Thị Mỹ Kiều 16/3/1999 Cần Thơ

Số 206/10 Bình Yên B, P. 

Long Hòa, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐHSP Địa Lí Giỏi 53,0 53,0

4 052 Trịnh Hoàng Phi 08/10/1997 Vĩnh Long

Ấp Phước Thọ, xã Quới An, 

huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long

ĐHSP Địa Lí Giỏi Cơ bản 0,0 0,0 Vắng

X. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN VẬT LÍ

1 055 Trương Quyên Quyên 15/3/1995 Sóc Trăng

Số 233/9 KV Bình Yên A, P. 

Long Hòa, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐHSP Vật lí Giỏi B1 A 86,0 86,0

2 066 Lâm Triều Phú 20/11/1996 Trà Vinh

Hôộ khẩu: ấp Chợ, xã Lưu 

Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh.Tạm trú: 41A 

Mạc Thiên Tích, P. Xuân 

Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT

ĐHSP Vật lí Xuất sắc B1 Cơ bản 85,2 85,2



STT Số BD Họ và Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Quê quán Địa chỉ thường trú
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dưỡng 

nghiệp vụ 

sư phạm 

TH

Điểm 

TB

Ưu 

tiên

Tồng 

điểm

Ghi 

chú

3 060 Phan Đặng Thảo Nguyên 17/11/1996 Cần Thơ

Hô khẩu: 47/11 Đồng Khởi, 

P. Tân An, Q. Ninh Kiều, 

TPCT. Chỗ ở hiện nay: F34 

Chung cư Lý Hồng Thanh, P. 

Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TPCT

Thạc sĩ, 

ĐHSP
Vật lí Xuất sắc B2 Cơ bản 81,0 81,0

4 056 Bùi Hồng Vân 30/4/1999
Cần Thơ

ấp Bình Thạnh, xã Giai Xuân, 

huyện Phong Điền, TPCT
ĐHSP Vật lí Xuất sắc A 75,5 75,5

5 054 Trịnh Hồ Ngân Khánh 01/10/1995 Cần Thơ

Số 335A/18 Đinh Công 

Chánh, KV Bình Chánh, P. 

Long Hòa, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐHSP Vật lí Giỏi B Cơ bản 72,5 72,5

6 057 Cao Thị Ý Nhi 02/12/1990
Thừa

 Thiên Huế

Số 235/22 Đồng Văn Cống, 

P. An Thới, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐHSP Vật lí Xuất sắc

Ielts 

5.5 

(B2)

A 64,5 64,5

7 064 Huỳnh Thảo Nhi 07/7/1995 Cần Thơ

Hộ Khẩu: 90/20/39A Hùng 

Vương, P. Thới Bình, Q. 

Ninh Kiều, TPCT

Chỗ ở hiện nay: 13 Lê Hồng 

Phong, P. Trà An, Q. Bình 

Thủy, TPCT

ĐHSP Vật lí Giỏi B Cơ bản 63,0 63,0

8 058 Lê Kim Thùy 02/5/1994 Bạc Liêu

Hộ khẩu: ấp Bửu Đông, xã 

Long Điền Đông, huyện Đông 

Hải, tỉnh Bạc Liêu

Tạm trú: 38/41A Mậu Thân, 

P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

TPCT

ĐHSP Vật lí Giỏi B A 58,0 58,0

9 059 Đỗ Văn Dương 25/6/1991 Bạc Liêu

Hộ khẩu: ấp 19A Phong 

Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu

Tạm trú: 168/2B Lê Hồng 

Nhi, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, 

TPCT

Thạc sĩ, 

ĐHSP
Vật lí Khá Cơ bản 0,0 0,0 Vắng

10 061 Phan Thị Bích Huyền 11/02/1997 Hậu Giang
Số 55/18, ấp 5 xã Vị Đông, 

Vị Thủy, Hậu Giang
ĐHSP Vật lí Giỏi A2 Cơ bản 0,0 0,0 Vắng
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11 062 Đặng Kim Yến 09/8/1994 Cà Mau

Hộ Khẩu: ấp Tân Thành Lập, 

xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, 

Cà Mau

Tạm trú: 215D, KV Thạnh 

Thắng, P. Phú Thứ, Q. Cái 

Răng, TPCT

ĐHSP Vật lí Khá B 0,0 0,0 Vắng

12 063 Nguyễn Văn Thắng 29/10/1991 Hậu Giang

Số 99, Phước Hòa A, Đông 

Phước A, Châu Thành, Hậu 

Giang

ĐHSP Vật lí Khá B A 0,0 0,0 Vắng

13 065 Trịnh Lệ Quyên 17/12/1996 Sóc Trăng

Hộ khẩu: Mỹ Hương, Mỹ Tú, 

Sóc Trăng

Tạm trú: A29/T82 Nguyễn 

Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh 

Kiều, TPCT

ĐHSP Vật lí Khá 0,0 0,0 Vắng

XI. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN NGỮ VĂN 

1 078 Võ Hữu Lộc 25/8/1998 Bạc Liêu

Hộ khẩu: ấp 12, xã Phong 

Thạnh Tây B, huyện Phước 

Long, tỉnh Bạc Liêu

Tạm trú: 259 Đồng Văn 

Cống, P. An Thới, Q. Bình 

Thủy, TPCT

ĐH Văn học Khá A2 Cơ bản
CCNVSP 

THCS
88,2 88,2

2 070 Hồ Hoàng Duy 28/01/1999
Cần Thơ

Số 109, KV Bình Hòa B, P. 

Phước Thới, Q. Ô Môn, 

TPCT

ĐHSP Ngữ Văn Xuất sắc B1 Cơ bản 84,7 84,7

3 068 Lê Thị Hồng Thâu 11/01/1998 Vĩnh Long

Ấp Tường Hưng, xã Thới 

Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long

ĐHSP Ngữ Văn Giỏi A2 Cơ bản 84,0 84,0

4 074 Võ Thành Dương 27/01/1999 Cần Thơ

Số 82, ấp Thới Hòa A, xã 

Thới Thạnh, huyện Thới Lai, 

TPCT

ĐHSP Ngữ Văn Xuất sắc A 81,7 81,7

5 067 Nguyễn Thị Huỳnh Như 06/10/1998 Bến Tre

HK: 41/1 ấp An Ngãi B, An 

Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre. 

Tạm trú: 345/12 Đồng Văn 

Cống, P. An Thới, Q. Bình 

Thủy, TPCT

ĐHSP Ngữ Văn Giỏi B1 Cơ bản 76,3 76,3
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6 072 Dương Kim Ngân 04/6/1997 Cần Thơ

Số 342A Nguyễn Chí Thanh, 

P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐHSP Ngữ Văn Khá A Cơ bản 73,3 73,3

7 073 Lê Thị Nhi 06/01/1999 Sóc Trăng
Ấp Mang Cá, xã Đại Hải, 

huyện Kế Sách, Sóc Trăng
ĐHSP Ngữ Văn Xuất sắc B1 72,3 72,3

8 079 Phạm Lê Thùy Dương 12/11/1999 Cần Thơ
Thới Bình, Giai Xuân, Phong 

Điền, TPCT
ĐHSP Ngữ Văn Xuất sắc A 65,2 65,2

9 069 Ngô Thị Lan Ngọc 14/01/1992 Vĩnh Long

Số 3706, ấp Thuận Thới, xã 

Thuận An, Bình Minh, Vĩnh 

Long

ĐH Ngữ Văn Giỏi C B
CC NVSP 

THPT
0,0 0,0 Vắng

10 071 Phạm Thanh Tuyền 09/8/1995 Hậu Giang

Hộ khẩu: Long Bình, Long 

Mỹ, Hậu Giang.Tạm trú: 

KDC Thường Thạnh, đường 

23, số C9.06, P. Thường 

Thạnh, Q. Cái Răng, TPCT

ĐH Ngữ Văn Khá B B
CCNVSP 

THCS
0,0 0,0 Vắng

11 075 Phan Quốc Huy 01/01/1996 TP HCM

Số 107/34A Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, P. An Cư, Q. Ninh 

Kiều, TPCT

ĐHSP Ngữ Văn Giỏi A Cơ bản 0,0 0,0 Vắng

12 076 Lê Quốc Bảo 07/11/1996 Vĩnh Long
An Hương 1, Mỹ An, Mang 

Thít, Vĩnh Long
ĐHSP Ngữ Văn Khá B A 0,0 0,0 Vắng

13 077 Đinh Thị Phương Hà 12/3/1982 Hải Dương

Số 320 Đồng Văn Cống, P. 

An Thới, Q. Bình Thủy, 

TPCT

Thạc sỹ, 

ĐHSP
Ngữ Văn Khá B1 Cơ bản 0,0 0,0 Vắng

1 080 Ngô Thanh Trúc 24/10/1982 Cần Thơ

Số 115A/5 KV Bình Dương, 

P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐH Kế toán Khá B B

CC Kế 

toán 

trưởng

47,0 47,0

2 081 Trịnh Thị Ngọc Trang 06/7/1996 Thanh Hóa

Số 168A/6 KV Bình Yên A, 

P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, 

TPCT

ĐH Kế toán TB A Cơ bản 42,5 42,5

XII. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
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